KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG NHÀ TRẺ D1 thời gian thực hiện từ “30/3-25/4/2026”

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 

	Bé thích ô tô, xe máy
	2
	Từ ngày 30/03 đến ngày 11/04/2026
	Nguyễn Thị Thảo
Trịnh Thị Hồng Loan
	

	Bay đi muôn nơi
	1
	Từ ngày 13/04 đến ngày 18/04/2026
	Nguyễn Thị Thảo
	

	Đoàn tàu nhỏ xíu
	1
	Từ ngày 20/4 đến ngày 25/4 2026
	Trịnh Thị Hồng Loan
	



	Hoạt động

	Phân phối vào các ngày trong tuần

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Chơi - tập 
có chủ 
định
	Tuần 1
	Ngày 30/3/2026
LV: PTTC
Giờ học thể dục: Đi theo hiệu lệnh
	Ngày 31/3/2026
LV: PTNT
Nhận biết tập nói: Xe máy
	Ngày 01/4/2026
LV: PTNN
Thơ: Xe máy
	Ngày 2/4/2026
LV: PTTCKNXH
An toàn khi đi xe máy
	Ngày 3/4/2026
LV: PTTCKNXH
Hát: Đi xe đạp
	Ngày 4/4/2026
Ôn thơ: Xe máy

	
	Tuần 2
	Ngày 06/4/2026
LV: PTTC
Giờ học thể dục: Bước lên xuống có tay vịn
	Ngày 7/04/2026
LV: PTNT
Nhận biết tập nói: Ô tô
	Ngày 8/04/2026
LV: PTNN
Kể chuyện vì sao thỏ cụt đuôi 
	Ngày 9/04/2026
LV: TCKNXH 
Hát: Lái ô tô
HN: Em đi qua ngã tư đường phố.
	Ngày 10/04/2026
LV: TCKNXH
Vẽ bánh xe
	Ngày 11/4/2026
Ôn hát : Lái ô tô

	
	Tuần 3
	Ngày 13/4/2026
LV: PTTC
Tung bóng qua dây
	Ngày 14/4/2026
LV: PTNT
NBTN: Máy bay
	Ngày 15/4/2026
LV: PTNN
Kể chuyện theo tranh: Chuyến du lịch của gà trống choai
	Ngày 16/4/2026
LV: PTTC
VĐT: Đổ hạt ( 2 ly trong có quai)

	Ngày 17/1/2026
LV:PTTCKNXH
Di màu máy bay
	Ngày 18/4/2026
Ôn: VĐT Đổ hạt (ly trong sang ly đặc)

	
	Tuần 4
	Ngày 20/4/2026
LV: PTTC
VĐT: Xếp đoàn tàu
	Ngày 21/4/2026
LV: PTNT
Nhận biết:
Phía trước – phía sau
	Ngày 22/4/2026
LV: PTNN
Thơ: Con tàu
	Ngày 23/4/2026
LV: TCKNXH
VĐ: Đoàn tàu nhỏ xíu
NH: Mời lên tàu lửa
	Ngày 25/4/2026
LV: TCKNXH
TCKNXH: Dán toa tàu

	Ngày 26/4/2026
LV: TCKNXH
Ôn thơ: Con tàu


	Chơi  - tập 
ngoài trời
Chơi - tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 1

	


	- Quan sát: xe đạp 3 bánh
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
-  Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích, nhà bác Gấu. Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ
	- Quan sát: Hoa trạng nguyên
- TCVĐ: Bơm xe
-  Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích, nhà bác Gấu. Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ
	Quan sát: Hoa mào gà.
-TCVĐ : Lộn cầu vồng
- Chơi tại khu thể chất
	

	

	
	Tuần 2
	
	- Quan sát: hoa mào gà
- TCVĐ: Bóng tròn to
-  Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích, nhà bác Gấu. Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ
	- Quan sát: Hoa hướng dương
- TCVĐ:  Ô tô về bến
-  Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích, nhà bác Gấu. Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ
	
	Quan sát: Hoa mào gà.
-TCVĐ : Lộn cầu vồng
- Chơi tại khu thể chất
	

	
	Tuần 3

	
	- Quan sát: Cây hoa đồng tiền
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
-  Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích, nhà bác Gấu, chơi tự do tại khu đu quay cầu trượt, nhà bóng.
	
	- Quan sát: Cây hoa cúc
- TCVĐ: Cáo và thỏ
-  Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích, nhà bác Gấu, chơi tự do tại khu đu quay cầu trượt, nhà bóng.
	
	

	
	Tuần 4

	
	- Quan sát cây bưởi.
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích, vườn nhà bác Gấu, khu đu quay cầu trượt, nhà bóng.
	Trải nghiệm: Móc quần áo vào móc
	- Quan sát cây quất
- TCVĐ: Máy bay bay
- Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích, vườn nhà bác Gấu, khu đu quay cầu trượt, nhà bóng.
	
	

	Hoạt động chiều
	Tuần 1
	Ngày 30/3/2026
Trò chơi: Cái gì biến mất? cái gì xuất hiện? Đây là phương tiện gì? Để làm gì? Còi xe kêu như thế nào?
TC: Bắt trước tiếng kêu còi xe máy, xe đạp. Ô tô, máy bay, tàu hỏa
- Chơi xếp chồng các khối gỗ
	Ngày 31/3/2026
Làm quen với bài thơ  “Xe Máy” 
-TC: Kéo cưa nửa xẻ.
- Chơi lắp ghép xe công trình
	Ngày 1/4/2026
Làm quen với bài hát: Đi xe đạp.
- TCVĐ: Tập tầm vông.
- Chơi tự do tại góc vận động
 

	Ngày 2/4/2026
Trò chuyện cùng trẻ về một số hành vi đúng - sai khi tham gia giao thuông như: trẻ không bước xuống khi xe đang chạy, không nghịch tự leo trèo lên xuống xe. Dạy trẻ không thò tay, tò đầu ra ngoài cửa sổ khi xe ô tô
- Chơi lắp ghép
	Ngày 3/4/2026
- Nêu gương bé ngoan
-Trò chơi: kéo cưa nửa xẻ
- Chơi tự do tại góc chơi
	Ngày 4/4/2026
- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ chơi trò chơi dân gian quen thuộc: kéo cưa lừa xe, tập tầm vông,
- Chơi lắp ghép

	
	Tuần    2


	Ngày 06/04/2026
Cho trẻ xem tranh, cô trò chuyện với trẻ, nhắc nhở trẻ hàng ngày về một số thói quen tốt khi ăn uống: tự xúc cơm ăn, ngồi ngay ngắn, cất bát thìa, ghế sau khi ăn xong. 
-TCVĐ: Bác gấu đen làm bánh
- Chơi lắp ghép
	Ngày 7/04/2026
Trò chơi: Nghe âm thanh phát ra từ hoạt động của phương tiện giao thông nào? (Nghe âm thanh đoán tến phương tiện giao thông)
- Chơi lắp ghép xe công trình
	Ngày 8/04/2026
Tên, đặc điểm, công dụng của một số loại ô tô quen thuộc: Ô tô tải, ô tô buýt, ô tô cưu thương, ô tô cứu hỏa, ô tô chở rác. Xem  video "Tớ là ô tô" https://www.youtube.com/watch?v=TbC7IfUsXGE.
- TCVĐ: kéo cưa nửa xẻ
- Chơi tự do tại góc âm nhạc
	Ngày 9/04/2026
ôn chuyện:  " Vì sao thỏ cụt đuôi”. 
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ.
- Chơi xếp chồng các khối gỗ.
	Ngày 10/04/2026
- Ôn hát: lái ô tô.
- Nêu gương bé ngoan
- TCVĐ: Bơm xe
- Chơi lắp ghép xe công trình 
	Ngày 11/04/2026
Trò chơi: Nghe âm thanh phát ra từ hoạt động của phương tiện giao thông nào? (Nghe âm thanh đoán tến phương tiện giao thông)
- Chơi lắp ghép.

	
	Tuần 3
	Ngày 13/4/2026
- Ôn VĐ: Tung bóng qua dây.
- Chơi tự do lắp ghép.
	Ngày 14/4/2026
- Làm quan truyện: Chuyến du lịch của gà trống choai.
- Chơi tự do góc vận động.
	Ngày 15/4/2026
- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về tàu thuyền. Xem video "Thuyền gì đây" https://www.youtube.com/watch?v=JMO3qkV7VUw
- Chơi tự do góc vận động.

	Ngày 16/4/2026
- Trò chuyện, xem tranh ảnh  video "Bé đi máy bay" https://www.youtube.com/watch?v=5zHOD6gWwgM
- Chơi tự do lắp ghép.
	Ngày 17/4/2026
- Trò chuyện về các phương tiện giao thông. Hôm nay ai đưa con đến trường? Mẹ (Bố, ông, bà…) Cô nào đón cháu vào lớp. 
- Nêu gương bé ngoan. 
- Chơi tự do lắp ghép.
	Ngày 18/4/2026
- Ôn luyện 1 số bài thơ, bài hát trong chủ đề.
- Chơi tự do góc nghệ thuật.

	
	Tuần 4
	Ngày 20/4/2026
- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về tàu hỏa. Xem video "chuyến thăm quan thú vị trên tàu hoả" https://www.youtube.com/watch?v=ud1bqflZE3w
- Chơi tự do góc vận động.
	Ngày 21/4/2026
- Nghe 1 số bài hát về chủ đề.
- Ôn vận động: Xếp đoàn tàu.
- Chơi tự do lắp ghép.
	Ngày 22/4/2026
- Ôn luyện: Trò chơi tìm hoặc chỉ tên đồ dùng, đồ vật có ở trên - dưới, trước- sau dưới so với bản thân trẻ.
- Chơi tự do lắp ghép.

	Ngày 23/4/2026
- Ôn thơ: Con tàu
- Trò chơi: Cái gì biến mất? cái gì xuất hiện? Đây là phương tiện gì? Để làm gì? Còi xe kêu như thế nào?
TC: Bắt trước tiếng kêu còi xe máy, xe đạp. Ô tô, máy bay, tàu hỏa
TC: bé thông minh (nghe trả lời các câu hỏi của cô)
- Chơi tự do lắp ghép.

	Ngày 24/4/2026
- Tổng vệ sinh lớp học. Sắp xếp đồ dùng cùng cô.
- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ chơi trò chơi dân gian quen thuộc: kéo cưa lừa xe, tập tầm vông,…
- Chơi tự do lắp ghép.

	Ngày 25/4/2026
- Trẻ ôn các bài hát, bài thơ về chủ đề.
- Chơi tự do các góc chơi.







KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG NHÀ TRẺ D2 thời gian thực hiện từ “30/3-25/4/2026”
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 

	Bé thích ô tô, xe máy
	2
	Từ ngày 30/03 đến ngày 11/04/2026
	Nguyễn Thị Vĩnh
Hoàng Thị Thu Trang
	

	Bay đi muôn nơi
	1
	Từ ngày 13/04 đến ngày 18/04/2026
	Nguyễn Thị Vĩnh
	

	Đoàn tàu nhỏ xíu
	1
	Từ ngày 20/4 đến ngày 25/4 2026
	Hoàng Thị Thu Trang
	


	Hoạt động

	Phân phối vào các ngày trong tuần

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Chơi - tập 
có chủ 
định
	Tuần 1
	Ngày 30/3/2026
LV: PTT:
Đi theo hiệu lệnh
	Ngày 31/3/2026
LV: PTNT
NBTN: xe máy
	Ngày 01/4/2026
LV: PTNN
Đọc thơ “Xe máy”
	Ngày 2/4/2026
LV: TCKNXH
Hát: Đi xe đạp

	Ngày 3/4/2026
LV: TCKNXH
An toàn khi đi xe máy
	Ngày 4/4/2026
Ôn thơ: Xe máy

	
	Tuần 2
	Ngày 6/4/2026
LV: PTTC
 VĐT: Bước lên xuống có bậc có tay vịn
	Ngày7/4/2026
LV: PTNT
 NBPB: ô tô 
	Ngày 8/4/2026
LV: TCKNXH
Hát: Lái ô tô


	Ngày 9/4/2026
LV: PTNN
Kể chuyện vì sao thỏ cụt đuôi
	Ngày 10/4/2026
LV: TCKNXH 
Vẽ bánh xe


	Ngày 11/4/2026
Ôn hát : Lái ô tô

	
	Tuần 3
	Ngày 13/4/2026
LV: PTTC
 Tung bóng qua dây
	Ngày 14/4/2026
LV: PTNT
NBTN: Máy bay
	Ngày 15/4/2026
LV: PTNN
Kể chuyện theo tranh chuyến du lịch của gà trống choai
	Ngày 16/4/2026
LV: TCKNXH
VĐT: Đổ hạt
	Ngày 17/4/2026
LV: TCKNXH
Tạo hình: Di màu máy bay 
	Ngày 18/4/2026
Ôn: Đổ hạt

	
	Tuần 4
	Ngày 20/4/2026
LV: PTTC
VĐT : Xếp đoàn tàu
	Ngày 21/4/2026
LV: PTNT:
Nhận biết: Phía trước – Phía sau 
	Ngày 22/4/2026
LV: PTNN
Thơ: Con tàu
	Ngày 23/4/2026
LV: TCKNXH
Dán toa tàu

	Ngày 24/4/2026
LV: TCKNXH 
VĐ: Đoàn tàu nhỏ xíu
	Ngày 25/4/2026
Ôn thơ: Con tàu

	Chơi  - tập 
ngoài trời
	Tuần 1

	


	- Quan sát: xe đạp 3 bánh
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
-  Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích, nhà bác Gấu. Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ
	- Quan sát: Hoa trạng nguyên
- TCVĐ: Bơm xe
-  Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích, nhà bác Gấu. Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ
	Quan sát: Hoa mào gà.
-TCVĐ : Lộn cầu vồng
- Chơi tại khu thể chất
	

	

	
	Tuần 2
	
	- Quan sát: hoa mào gà
- TCVĐ: Bóng tròn to
-  Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích, nhà bác Gấu. Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ
	- Quan sát: Hoa hướng dương
- TCVĐ:  Ô tô về bến
-  Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích, nhà bác Gấu. Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ
	
	Quan sát: Hoa mào gà.
-TCVĐ : Lộn cầu vồng
- Chơi tại khu thể chất
	

	
	Tuần 3
	
	- Quan sát: Cây hoa đồng tiền
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
-  Chơi tự do tại khu vực: Khu chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, ném bóng,  đi trên các con đường hẹp vẽ trên sân trường, khu vui chơi với nước: Câu cá, cát…
	
	- Quan sát: Cây hoa cúc
- TCVĐ: Cáo và thỏ
-  Chơi tự do tại khu vực: Khu chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, ném bóng,  đi trên các con đường hẹp vẽ trên sân trường, khu vui chơi với nước: Câu cá, cát…
	- Quan sát: Cây hoa loa kèn
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
-  Chơi tự do tại khu vực: Khu chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, ném bóng,  đi trên các con đường hẹp vẽ trên sân trường, khu vui chơi với nước: Câu cá, cát….
	

	
	Tuần 4
	
	- Quan sát cây bưởi.
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do tại khu vực: Khu chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, ném bóng,  vẽ trên sân trường, khu vui chơi với nước: Câu cá, cát…
	Trải nghiệm: Móc quần áo vào móc
	- Quan sát cây quất
- TCVĐ: Máy bay bay
- Chơi tự do tại khu vực: Khu chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, ném bóng,  vẽ trên sân trường, khu vui chơi với nước: Câu cá, cát…
	- Quan sát: Cây hoa cúc
- TCVĐ: Cáo và thỏ
Chơi tự do tại khu vực: Khu chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, ném bóng,  vẽ trên sân trường, khu vui chơi với nước: Câu cá, cát…..
	

	Chơi - tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 1
	Ngày 30/3/2026
Trò chơi: Cái gì biến mất? cái gì xuất hiện? Đây là phương tiện gì? Để làm gì? Còi xe kêu như thế nào?
TC: Bắt trước tiếng kêu còi xe máy, xe đạp. Ô tô, máy bay, tàu hỏa
- Chơi xếp chồng các khối gỗ
	Ngày 31/3/2026
Làm quen với bài thơ  “Xe Máy” 
-TC: Kéo cưa nửa xẻ.
- Chơi lắp ghép xe công trình
	Ngày 1/4/2026
Làm quen với bài hát: Đi xe đạp.
- TCVĐ: Tập tầm vông.
- Chơi tự do tại góc vận động
 

	Ngày 2/4/2026
Trò chuyện cùng trẻ về một số hành vi đúng - sai khi tham gia giao thuông như: trẻ không bước xuống khi xe đang chạy, không nghịch tự leo trèo lên xuống xe. Dạy trẻ không thò tay, tò đầu ra ngoài cửa sổ khi xe ô tô
- Chơi lắp ghép
	Ngày 3/4/2026
- Nêu gương bé ngoan
-Trò chơi: kéo cưa nửa xẻ
- Chơi tự do tại góc chơi
	Ngày 4/4/2026
- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ chơi trò chơi dân gian quen thuộc: kéo cưa lừa xe, tập tầm vông,
- Chơi lắp ghép

	
	Tuần    2


	Ngày 06/04/2026
Cho trẻ xem tranh, cô trò chuyện với trẻ, nhắc nhở trẻ hàng ngày về một số thói quen tốt khi ăn uống: tự xúc cơm ăn, ngồi ngay ngắn, cất bát thìa, ghế sau khi ăn xong. 
-TCVĐ: Bác gấu đen làm bánh
- Chơi lắp ghép
	Ngày 7/04/2026
Trò chơi: Nghe âm thanh phát ra từ hoạt động của phương tiện giao thông nào? (Nghe âm thanh đoán tến phương tiện giao thông)
- Chơi lắp ghép xe công trình
	Ngày 8/04/2026
Tên, đặc điểm, công dụng của một số loại ô tô quen thuộc: Ô tô tải, ô tô buýt, ô tô cưu thương, ô tô cứu hỏa, ô tô chở rác. Xem  video "Tớ là ô tô" https://www.youtube.com/watch?v=TbC7IfUsXGE.
- TCVĐ: kéo cưa nửa xẻ
- Chơi tự do tại góc âm nhạc
	Ngày 9/04/2026
ôn chuyện:  " Vì sao thỏ cụt đuôi”. 
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ.
- Chơi xếp chồng các khối gỗ.
	Ngày 10/04/2026
- Ôn hát: lái ô tô.
- Nêu gương bé ngoan
- TCVĐ: Bơm xe
- Chơi lắp ghép xe công trình 
	Ngày 11/04/2026
Trò chơi: Nghe âm thanh phát ra từ hoạt động của phương tiện giao thông nào? (Nghe âm thanh đoán tến phương tiện giao thông)
- Chơi lắp ghép.

	
	Tuần 3
	Ngày 13/4/2026
- Ôn VĐ: Tung bóng qua dây.
- Chơi tự do lắp ghép.
	Ngày 14/4/2026
- Làm quan truyện: Chuyến du lịch của gà trống choai.
- Chơi tự do góc vận động.
	Ngày 15/4/2026
- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về tàu thuyền. Xem video "Thuyền gì đây" https://www.youtube.com/watch?v=JMO3qkV7VUw
- Chơi tự do góc vận động.
	Ngày 16/4/2026
- Trò chuyện, xem tranh ảnh  video "Bé đi máy bay" https://www.youtube.com/watch?v=5zHOD6gWwgM
- Chơi tự do lắp ghép.
	Ngày 17/4/2026
- Trò chuyện về các phương tiện giao thông. Hôm nay ai đưa con đến trường? Mẹ (Bố, ông, bà…) Cô nào đón cháu vào lớp. 
- Nêu gương bé ngoan. 
- Chơi tự do lắp ghép.
	Ngày 18/4/2026
- Ôn luyện 1 số bài thơ, bài hát trong chủ đề.
- Chơi tự do góc nghệ thuật.

	
	Tuần 4
	Ngày 20/4/2026
- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về tàu hỏa. Xem video "chuyến thăm quan thú vị trên tàu hoả" https://www.youtube.com/watch?v=ud1bqflZE3w
- Chơi tự do góc vận động.
	Ngày 21/4/2026
- Nghe 1 số bài hát về chủ đề.
- Ôn vận động: Xếp đoàn tàu.
- Chơi tự do lắp ghép.
	Ngày 22/4/2026
- Ôn luyện: Trò chơi tìm hoặc chỉ tên đồ dùng, đồ vật có ở trên - dưới, trước- sau dưới so với bản thân trẻ.
- Chơi tự do lắp ghép.

	Ngày 23/4/2026
- Ôn thơ: Con tàu
- Trò chơi: Cái gì biến mất? cái gì xuất hiện? Đây là phương tiện gì? Để làm gì? Còi xe kêu như thế nào?
TC: Bắt trước tiếng kêu còi xe máy, xe đạp. Ô tô, máy bay, tàu hỏa
TC: bé thông minh (nghe trả lời các câu hỏi của cô)
- Chơi tự do lắp ghép.
	Ngày 24/4/2026
- Tổng vệ sinh lớp học. Sắp xếp đồ dùng cùng cô.
- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ chơi trò chơi dân gian quen thuộc: kéo cưa lừa xe, tập tầm vông,…
- Chơi tự do lắp ghép.

	Ngày 25/4/2026
- Trẻ ôn các bài hát, bài thơ về chủ đề.
- Chơi tự do các góc chơi.










KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG NHÀ TRẺ D3 thời gian thực hiện từ “30/3-25/4/2026”
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 

	Bé thích ô tô, xe máy
	2
	Từ ngày 30/03 đến ngày 11/04/2026
	Phạm Thị Tân
Đinh Thị Yến
	

	Bay đi muôn nơi
	1
	Từ ngày 13/04 đến ngày 18/04/2026
	Phạm Thị Tân
	

	Đoàn tàu nhỏ xíu
	1
	Từ ngày 20/4 đến ngày 25/4 2026
	Đinh Thị Yến
	


	Hoạt động

	Phân phối vào các ngày trong tuần

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Chơi - tập 
có chủ 
định
	Tuần 1
	Ngày 30/3/2026
LV: PTTC
Giờ học thể dục: Đi theo hiệu lệnh
	Ngày 31/3/2026
LV: PTNT
Nhận biết tập nói: Xe máy
	Ngày 01/4/2026
LV: PTNN
Thơ: Xe máy
	Ngày 2/4/2026
LV: PTTCKNXH
Hát: Đi xe đạp
	Ngày 3/4/2026
LV: PTTCKNXH
An toàn khi đi xe máy
	Ngày 4/4/2026
Ôn thơ: Xe máy

	
	Tuần 2
	Ngày 06/4/2026
LV: PTTC
Giờ học thể dục: Bước lên xuống có tay vịn
	Ngày7/04/2026
LV: PTNT
Nhận biết tập nói: Ô tô
	Ngày 8/04/2026
LV: TCKNXH
Hát: Lái ô tô
HN: Em đi qua ngã tư đường phố.
	Ngày 9/04/2026
LV: PTNN
Kể chuyện vì sao thỏ cụt đuôi

	Ngày 10/04/2026
LV: TCKNXH
Vẽ bánh xe
	Ngày 11/4/2026
Ôn hát : Lái ô tô

	
	Tuần 3
	Ngày 13/4/2026
LV: PTTC
Tung bóng qua dây
	Ngày 14/4/2026
LV: PTNT
NBTN: Máy bay
	Ngày 15/4/2026
LV: PTTC
VĐT: Đổ hạt 
(2 ly trong có quai)
	Ngày 16/4/2026
LV: PTNN
Kể chuyện theo tranh: Chuyến du lịch của gà trống choai
	Ngày 17/1/2026
LV:PTTCKNXH
Di màu máy bay
	Ngày 18/4/2026
Ôn: VĐT Đổ hạt (ly trong sang ly đặc)

	
	Tuần 4
	Ngày 20/4/2026
LV: PTTC
VĐT: Xếp đoàn tàu
	Ngày 21/4/2026
LV: PTNT
Nhận biết:
Phía trước – phía sau
	Ngày 22/4/2026
LV: TCKNXH
VĐ: Đoàn tàu nhỏ xíu
NH: Mời lên tàu lửa
	Ngày 23/4/2026
LV: PTNN
Thơ: Con tàu

	Ngày 25/4/2026
LV: TCKNXH
TCKNXH: Dán toa tàu

	Ngày 26/4/2026
LV: TCKNXH
Ôn thơ: Con tàu


	Chơi  - tập 
ngoài trời
	Tuần 1

	


	- Quan sát: Xe đạp 3 bánh
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
-  Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích. Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ
	
	- Quan sát: Hoa trạng nguyên
- TCVĐ: Bơm xe
-  Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích. Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ
	Quan sát: Hoa mào gà.
-TCVĐ : Lộn cầu vồng
- Chơi tại khu thể chất
	

	
	Tuần2
	
	- Quan sát: Hoa mào gà
- TCVĐ: Bóng tròn to
-  Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích. Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ
	
	- Quan sát: Hoa hướng dương
- TCVĐ: Ô tô về bến
-  Chơi tự do tại khu vực: Vườn cổ tích. Khu câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, cưỡi ngựa gỗ
	Quan sát: Hoa mào gà.
-TCVĐ : Lộn cầu vồng
- Chơi tại khu thể chất
	

	
	Tuần3
	
	- Quan sát: Cây hoa đồng tiền
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
-  Chơi tự do tại khu vực: Khu chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, ném bóng,  đi trên các con đường hẹp vẽ trên sân trường, khu vui chơi với nước: Câu cá, cát…
	
	- Quan sát: Cây hoa cúc
- TCVĐ: Cáo và thỏ
-  Chơi tự do tại khu vực: Khu chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, ném bóng,  đi trên các con đường hẹp vẽ trên sân trường, khu vui chơi với nước: Câu cá, cát…
	- Quan sát: Cây hoa loa kèn
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
-  Chơi tự do tại khu vực: Khu chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, ném bóng,  đi trên các con đường hẹp vẽ trên sân trường, khu vui chơi với nước: Câu cá, cát….
	

	
	Tuần4
	
	- Quan sát cây bưởi.
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do tại khu vực: Khu chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, ném bóng,  vẽ trên sân trường, khu vui chơi với nước: Câu cá, cát…
	Trải nghiệm: Móc quần áo vào móc
	- Quan sát cây quất
- TCVĐ: Máy bay bay
- Chơi tự do tại khu vực: Khu chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, ném bóng,  vẽ trên sân trường, khu vui chơi với nước: Câu cá, cát…
	- Quan sát: Cây hoa cúc
- TCVĐ: Cáo và thỏ
Chơi tự do tại khu vực: Khu chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng, ném bóng,  vẽ trên sân trường, khu vui chơi với nước: Câu cá, cát…..
	

	Chơi - tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần1
	Ngày 30/3/2026
Trò chơi: Cái gì biến mất? cái gì xuất hiện? Đây là phương tiện gì? Để làm gì? Còi xe kêu như thế nào?
TC: Bắt trước tiếng kêu còi xe máy, xe đạp. Ô tô, máy bay, tàu hỏa
- Chơi xếp chồng các khối gỗ
	Ngày 31/3/2026
Làm quen với bài thơ  “Xe Máy”
-TC: Kéo cưa nửa xẻ.
- Chơi lắp ghép xe công trình
	Ngày 1/4/2026
Làm quen với bài hát: Đi xe đạp.
- TCVĐ: Tập tầm vông.
- Chơi tự do tại góc vận động


	Ngày 2/4/2026
Trò chuyện cùng trẻ về một số hành vi đúng - sai khi tham gia giao thuông như: trẻ không bước xuốngkhi xe đang chạy, không nghịch tự leo trèo lên xuống xe. Dạy trẻ không thò tay, tò đầu ra ngoài cửa sổ khi xe ô tô
- Chơi lắp ghép
	Ngày 3/4/2026
- Nêu gương bé ngoan
-Trò chơi: kéo cưa nửa xẻ
- Chơi tự do tại góc chơi
	Ngày 4/4/2026
- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ chơi trò chơi dân gian quen thuộc: kéo cưa lừa xe, tập tầm vông,
- Chơi lắp ghép

	
	Tuần 2


	Ngày 06/04/2026
Cho trẻ xem tranh, cô trò chuyện với trẻ, nhắc nhở trẻ hàng ngày về một số thói quen tốt khi ăn uống: tự xúc cơm ăn, ngồi ngay ngắn, cất bát thìa, ghế sau khi ăn xong. 
-TCVĐ: Bác gấu đen làm bánh
- Chơi lắp ghép
	Ngày 7/04/2026
Trò chơi: Nghe âm thanh phát ra từ hoạt động của phương tiện giao thông nào? (Nghe âm thanh đoán tến phương tiện giao thông)
- Chơi lắp ghép xe công trình
	Ngày 8/04/2026
Tên, đặc điểm, công dụng của một số loại ô tô quen thuộc: Ô tô tải, ô tô buýt, ô tô cưu thương, ô tô cứu hỏa, ô tô chở rác. Xem  video "Tớ là ô tô" https://www.youtube.com/watch?v=TbC7IfUsXGE.
- TCVĐ: kéo cưa nửa xẻ
- Chơi tự do tại góc âm nhạc
	Ngày 9/04/2026
Ôn truyện:  "Vì sao thỏ cụt đuôi”. 
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ.
- Chơi xếp chồng các khối gỗ.
	Ngày 10/04/2026
- Ôn hát: lái ô tô.
- Nêu gương bé ngoan
- TCVĐ: Bơm xe
- Chơi lắp ghép xe công trình
	Ngày 11/04/2026
Trò chơi: Nghe âm thanh phát ra từ hoạt động của phương tiện giao thông nào? (Nghe âm thanh đoán tến phương tiện giao thông)
- Chơi lắp ghép.

	
	Tuần 3
	Ngày 13/4/2026
- Ôn VĐ: Tung bóng qua dây.
- Chơi tự do lắp ghép.
	Ngày 14/4/2026
- Làm quan truyện: Chuyến du lịch của gà trống choai.
-Chơi tự do góc vận động.
	Ngày 15/4/2026
- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về tàu thuyền. Xem video "Thuyền gì đây" https://www.youtube.com/watch?v=JMO3qkV7VUw
- Chơi tự do góc vận động.

	Ngày 16/4/2026
- Trò chuyện, xem tranh ảnh  video "Bé đi máy bay" https://www.youtube.com/watch?v=5zHOD6gWwgM
- Chơi tự do lắp ghép.
	Ngày 17/4/2026
- Trò chuyện về các phương tiện giao thông. Hôm nay ai đưa con đến trường? Mẹ (Bố, ông, bà…) Cô nào đón cháu vào lớp. 
- Nêu gương bé ngoan. 
-Chơi tự do lắp ghép.
	Ngày 18/4/2026
- Ôn luyện 1 số bài thơ, bài hát trong chủ đề.
- Chơi tự do góc nghệ thuật.

	
	Tuần 4
	Ngày 20/4/2026
- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về tàu hỏa. Xem video "chuyến thăm quan thú vị trên tàu hoả" https://www.youtube.com/watch?v=ud1bqflZE3w
- Chơi tự do góc vận động.
	Ngày 21/4/2026
- Nghe 1 số bài hát về chủ đề.
- Ôn vận động: Xếp đoàn tàu.
- Chơi tự do lắp ghép.
	Ngày 22/4/2026
- Ôn luyện: Trò chơi tìm hoặc chỉ tên đồ dùng, đồ vật có ở trên - dưới, trước- sau dưới so với bản thân trẻ.
- Chơi tự do lắp ghép.

	Ngày 23/4/2026
- Ôn thơ: Con tàu
- Trò chơi: Cái gì biến mất? cái gì xuất hiện? Đây là phương tiện gì? Để làm gì? Còi xe kêu như thế nào?
TC: Bắt trước tiếng kêu còi xe máy, xe đạp. Ô tô, máy bay, tàu hỏa
TC: bé thông minh (nghe trả lời các câu hỏi của cô)
- Chơi tự do lắp ghép.

	Ngày 24/4/2026
- Tổng vệ sinh lớp học. Sắp xếp đồ dùng cùng cô.
- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ chơi trò chơi dân gian quen thuộc: kéo cưa lừa xe, tập tầm vông,…
- Chơi tự do lắp ghép.

	Ngày 25/4/2026
- Trẻ ôn các bài hát, bài thơ về chủ đề.
- Chơi tự do các góc chơi.



